
2 2 4 3 3 2

1 Nguyễn Thế An KTEK17 14/05/1982 C+ 2,5 B 3 B 3 C+ 2,5 B+ 3,5 B+ 3,5 B 3 3,00

2 Lưu Thị Ngọc Anh KTEK17 04/11/2003 F 0 F 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

3 Nguyễn Thị Trung Anh KTEK17 14/10/1990 B 3 B+ 3,5 C+ 2,5 C+ 2,5 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 2,69

4 Nguyễn Thị Vân Anh KTEK17 04/09/1998 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 C 2 D 1 X 0 C 2 1,50

5 Ngô Thị Ngọc Ánh KTEK17 16/12/2000 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

6 Nguyễn Thị Bích KTEK17 09/09/2002 B 3 B 3 D+ 1,5 C+ 2,5 C+ 2,5 B 3 C 2 2,44

7 Lưu Thị Chúc KTEK17 20/08/1996 B 3 B 3 B+ 3,5 B 3 B 3 B+ 3,5 B 3 3,19

8 Dương Văn Đồng KTEK17 10/09/1998 C+ 2,5 C 2 D 1 C 2 D+ 1,5 D 1 C+ 2,5 1,59

9 Phạm Phương Duy KTEK17 29/05/1999 B 3 B 3 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 C+ 2,5 C+ 2,5 2,72

10 Nguyễn Thị Duyên KTEK17 25/06/2003 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 F 0 X 0 X 0 X 0 0,94

11 Phạm Thị Duyên KTEK17 21/01/1983 B 3 C 2 B+ 3,5 B 3 B+ 3,5 C+ 2,5 C 2 3,03

12 Nguyễn Thị Hồng Gấm KTEK17 17/10/2003 B+ 3,5 C+ 2,5 F 0 B 3 C 2 B 3 C 2 2,06

13 Nguyễn Thị Hân KTEK17 08/03/2003 C 2 C+ 2,5 D 1 X 0 C 2 C+ 2,5 C 2 1,50

6,5 Trần Thị Hằng KTEK17 18/04/1995 B+ 3,5 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 C+ 2,5 A 4 C 2 3,31

15 Nguyễn Thị Ngọc Hảo KTEK17 02/10/2003 B 3 F 0 C 2 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 C 2 2,53

16 Nguyễn Thị Hiền KTEK17 25/11/2000 B 3 C 2 D+ 1,5 B 3 C 2 C+ 2,5 C 2 2,25

17 Trần Thị Hiền KTEK17 12/10/1999 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 B 3 C 2 2,25

18 Nguyễn Thị Hoa KTEK17 03/07/2001 C+ 2,5 C+ 2,5 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 2,59

19 Nguyễn Thị Hoa KTEK17 25/11/2003 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 X 0 C 2 C 2 C 2 1,44

20 Nguyễn Thanh Hoài KTEK17 24/11/1998 C 2 C 2 D+ 1,5 C 2 C 2 C+ 2,5 C 2 1,94

21 Nguyễn Thị Hồng KTEK17 26/01/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

TA3 PLKT Tin họcNLKT
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22 Nguyễn Thị Hồng KTEK17 09/12/2000 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

23 Nguyễn Thị Hợp KTEK17 09/10/2001 B 3 B 3 B 3 B+ 3,5 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 2,94

24 Đào Đình Hưng KTEK17 22/11/1996 C+ 2,5 D+ 1,5 D+ 1,5 B 3 F 0 D 1 C+ 2,5 1,56

25 Lê Thị Hường KTEK17 28/06/2003 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 F 0 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 1,59

26 Nguyễn Thị Huyên KTEK17 07/02/1997 C+ 2,5 B 3 C 2 B 3 F 0 F 0 X 0 1,75

27 Nguyễn Thị Thu Huyền KTEK17 10/11/2000 C+ 2,5 B 3 C 2 B 3 C 2 F 0 C 2 2,13

28 Nguyễn Hoàng Lâm KTEK17 29/05/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

29 Đào Hương Lan KTEK17 02/12/1998 D+ 1,5 C 2 D+ 1,5 C+ 2,5 D 1 D 1 C 2 1,59

30 Đỗ Thị Hoa Lan KTEK17 19/10/1998 F 0 F 0 F 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

31 Phan Thị Liên KTEK17 18/01/1997 C+ 2,5 C 2 C 2 B 3 D 1 D+ 1,5 C 2 2,00

32 Nguyễn Thị Liên KTEK17 18/04/1998 B 3 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 A 4 B 3 B 3 3,41

33 Đinh Thị Thùy Linh KTEK17 28/04/1999 B+ 3,5 B+ 3,5 A 4 B 3 A 4 B+ 3,5 C 2 3,63

34 Nguyễn Nhật Linh KTEK17 28/12/1997 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 B 3 D 1 D 1 C 2 2,19

35 Nguyễn Thi Thùy Linh KTEK17 30/11/2003 C+ 2,5 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 1,97

36 Phạm Thảo Linh KTEK17 21/08/2003 C 2 D+ 1,5 X 0 C 2 F 0 F 0 C 2 0,81

37 Trần Thị Thùy Linh KTEK17 01/07/1999 C 2 B 3 D 1 C 2 F 0 D 1 C 2 1,38

38 Hoàng Thị Bích Lụa KTEK17 29/01/1999 F 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

39 Nguyễn Thị Luyến KTEK17 14/02/1999 B 3 B 3 C 2 B 3 D+ 1,5 D+ 1,5 C 2 2,28

40 Trần Thị Bình Minh KTEK17 11/09/2001 B 3 C 2 C 2 B 3 D+ 1,5 C+ 2,5 B 3 2,28

41 Nguyễn Thị Hà My KTEK17 17/10/2000 B 3 C 2 C 2 B 3 C 2 C 2 B 3 2,31

42 Nguyễn Quỳnh Nga KTEK17 04/08/2001 B 3 B 3 C 2 B 3 D+ 1,5 D+ 1,5 C 2 2,28

43 Nguyễn Băng Ngân KTEK17 28/09/2001 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

44 Nguyễn Thị Bích Ngọc KTEK17 30/01/2000 B 3 B 3 C+ 2,5 B 3 A 4 B 3 B 3 3,06
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45 Lưu Thị Thúy Nhời KTEK17 01/10/1990 B 3 B 3 B 3 A 4 B 3 C+ 2,5 C 2 3,13

46 Nguyễn Thị Nhung KTEK17 04/06/1998 B 3 B 3 B 3 B 3 C 2 C 2 B 3 2,69

47 Nguyễn Thị Ninh KTEK17 09/10/1997 C+ 2,5 B 3 B 3 B 3 C 2 C+ 2,5 C 2 2,69

48 Nguyễn Thị Oanh KTEK17 08/07/2002 C 2 C 2 C 2 B 3 D 1 C+ 2,5 C 2 2,06

49 Trần Thị Hoài Phương KTEK17 12/05/2001 B 3 C+ 2,5 B 3 C 2 D 1 D+ 1,5 C 2 2,19

50 Nguyễn Ngọc Phương KTEK17 07/09/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

51 Đàm Thị Phượng KTEK17 24/02/1997 B 3 B 3 C 2 B 3 C+ 2,5 B 3 C 2 2,66

52 Nguyễn Thị Sang KTEK17 16/08/2000 C 2 C 2 X 0 X 0 D+ 1,5 D 1 C 2 0,91

53 Nguyễn Đình Sáng KTEK17 12/11/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

54 Trần Minh Thái KTEK17 14/08/1997 B 3 C+ 2,5 C 2 B 3 C 2 C 2 B 3 2,38

55 Nguyễn Thị Thảo KTEK17 30/05/2002 B 3 C 2 F 0 B 3 B 3 C+ 2,5 C 2 2,06

56 Nguyễn Thị Thảo KTEK17 23/12/2000 C 2 C+ 2,5 C 2 B 3 D+ 1,5 C 2 C 2 2,16

57 Triệu Thị Thảo KTEK17 12/10/1999 B 3 B 3 B 3 B 3 C 2 C 2 C 2 2,69

58 Bùi Thị Phương Thảo KTEK17 20/03/2003 F 0 F 0 F 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

59 Nguyễn Thị Nhất Thu KTEK17 07/09/2002 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 B+ 3,5 C+ 2,5 C 2 C 2 2,56

60 Ngọc Thị Thùy KTEK17 16/10/1998 C+ 2,5 B 3 D 1 B 3 D 1 D+ 1,5 C 2 1,88

61 Đỗ Kiều Trang KTEK17 28/10/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

62 Nguyễn Thị Trang KTEK17 03/04/1997 B 3 C+ 2,5 C 2 B 3 D 1 C 2 C 2 2,19

63 Vũ Thị Minh Trang KTEK17 30/09/1991 C 2 C 2 D+ 1,5 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 C 2 2,06

64 Phạm Thị Trang KTEK17 21/06/1993 B 3 C+ 2,5 A 4 A 4 C+ 2,5 B 3 C 2 3,28

65 Phan Thị Thùy Trang KTEK17 17/11/1995 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

66 Cao Thi Trang KTEK17 15/04/1996 B 3 B 3 B+ 3,5 B 3 3,14

67 Nguyễn Thị Cẩm Tú KTEK17 13/09/2001 B 3 C 2 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 2,59

Miễn miễnMiễn
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68 Nguyễn Tuấn Tú KTEK17 06/01/2003 B 3 C 2 C 2 B+ 3,5 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 2,25

69 Nguyễn Thị Hồng Tuyết KTEK17 08/11/1998 B 3 C 2 C 2 B 3 C+ 2,5 B 3 B 3 2,53

70 Bế Thị Bích Tuyết KTEK17 07/06/2001 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 D+ 1,5 B 3 0,19

71 Hoàng Hải Vân KTEK17 13/05/2002 C+ 2,5 B 3 D 1 B 3 C+ 2,5 C 2 C 2 2,22

72 Trần Thị Hồng Vân KTEK17 01/10/1998 C 2 D 1 D+ 1,5 C+ 2,5 F 0 D 1 C 2 1,34

73 Nguyễn Thị Yến KTEK17 06/10/1995 F 0 F 0 X 0 B 3 0,55

74 Ngô Thị Hạnh KTEK17 07/08/1999 F 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

miễnMiễn Miễn
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1 Nguyễn Đông Hậu CNTT 08/02/1982 C 2 B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 2,83

N.Sinh
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1 Nguyễn Thị Bình QTKDK16E 23/06/1999 A 4 B 3 B+ 3,5 A 4 B+ 3,5 B+ 3,5 C 2 C 2 3,33

2 Nguyễn Thị Thanh Hải QTKDK16E 21/03/2003 C+ 2,5 B 3 C 2 D+ 1,5 X 0 F 0 X 0 X 0 1,08

3 Đoàn Thị Thúy Hằng QTKDK16E 19/05/1978 C 2 D+ 1,5 C 2 D 1 B 3 B 3 B 3 B 3 2,28

4 Giáp Thị Hằng QTKDK16E 26/08/1997 B 3 B 3 B 3 B+ 3,5 B 3 A 4 B+ 3,5 B 3 3,33

5 Hà Thúy Hằng QTKDK16E 29/05/1997 A 4 B 3 B+ 3,5 A 4 B+ 3,5 A 4 B+ 3,5 C+ 2,5 3,67

6 Tạ Mỹ Hạnh QTKDK16E 25/06/2000 B+ 3,5 B 3 A 4 A 4 A 4 B+ 3,5 A 4 C 2 3,75

7 Nguyễn Đông Hậu QTKDK16E 08/02/1982 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

8 Nguyễn Thị Hồng QTKDK16E 08/03/2003 B 3 B 3 B 3 C+ 2,5 B 3 B 3 B 3 C 2 2,92

9 Nguyễn Thị Thu Hường QTKDK16E 01/10/2000 B 3 B 3 C+ 2,5 C+ 2,5 B 3 B 3 B 3 C+ 2,5 2,86

10 Nguyễn Thị Huyền QTKDK16E 11/02/1999 C+ 2,5 B 3 B+ 3,5 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 B+ 3,5 C+ 2,5 3,25

11 Phạm Văn Minh QTKDK16E 07/11/2000 X 0 X 0 F 0 X 0 X 0 D 1 D+ 1,5 X 0 0,42

12 Nguyễn Thị Lưu Nin QTKDK16E 05/10/1988 C+ 2,5 C 2 D 1 C 2 D 1 D 1 C 2 C 2 1,61

13 Đỗ Mạnh Toàn QTKDK16E 29/02/2000 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 C 2 F 0 F 0 F 0 B 3 1,00

14 Nguyễn Thị Thu Uyên QTKDK16E 12/10/1999 C 2 B 3 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 B 3 B 3 2,50

15 Lê Phương Uyên QTKDK16E 09/09/2000 C+ 2,5 C 2 C 2 D+ 1,5 C 2 C 2 B 3 X 0 2,14

16 Đặng Thị Xuân QTKDK16E 15/10/2003 X 0 D+ 1,5 C 2 D 1 X 0 X 0 X 0 X 0 0,56

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

STT Họ và tên Lớp N.Sinh
Kỳ 2

GDTCKTVM KT Vĩ Mô QTH
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1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09/04/1992 C+ 2,5 B 3 B 3 C 2 B+ 3,5 F 0 A 4 X 0 2,61

2 Nguyễn Thu Huyền 11/11/1998 B 3 B 3 B 3 B 3 A 4 C 2 B 3 3,06

3 Lê Thị Mai 14/07/1999 C 2 B 3 B 3 B 3 B 3 C 2 B+ 3,5 2,78

4 Trần Thị Hương Mai 25/12/1991 A 4 B+ 3,5 B 3 B 3 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 3,28

5 Đặng Thị Nga 07/07/1992 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

6 Nguyễn Thị Thái Phương 03/08/1988 C 2 C 2 B 3 C+ 2,5 D 1 C 2 F 0 1,81

7 Vũ Minh Phương 13/05/1999 B 3 B+ 3,5 B 3 C 2 B+ 3,5 C 2 C 2 2,78

8 Nguyễn Thi Minh Phương 24/04/1981 A 4 B 3 B 3 C 2 A 4 B 3 C+ 2,5 B+ 3,5 3,11

9 Hà Thị Bích Phượng 26/01/1990 C 2 B+ 3,5 C+ 2,5 C 2 B 3 D+ 1,5 D+ 1,5 B 3 2,36

10 Phạm Như Quỳnh 09/01/1995 A 4 B 3 B 3 A 4 A 4 A 4 A 4 3,72

11 Nguyễn Thị Thanh 03/06/1979 C 2 B+ 3,5 C 2 C 2 B 3 D+ 1,5 C+ 2,5 B 3 2,42

12 Vũ Thị Thơm 12/12/1989 B+ 3,5 B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 3,08

13 Nguyễn Thị  Thu 29/10/1998 C+ 2,5 A 4 B 3 B 3 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 3,11

14 Đinh Thị Thủy 23/06/1989 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 D+ 1,5 B 3 C 2 C 2 B 3 2,53

15 Nguyễn Hữu Ca 16/03/1984 C 2 B 3 B 3 C 2 B 3 C 2 C 2 X 0 2,44

16 Nguyễn Thị Yến 18/07/1989 B+ 3,5 B 3 B 3 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 B 3 B+ 3,5 3,22

17 Nguyễn Huy Dân 07/08/1992 D+ 1,5 B 3 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 F 0 D 1 X 0 1,72

18 Dương Thu Trang 03/12/1988 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 C 2 D+ 1,5 C 2 B 3 X 0 2,47

Miễn

Miễn

Miễn

Miễn
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